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Giải câu 1 trang 113 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 

Lập dàn ý chi tiết một trong các đề bài gợi ý sau: 

1. Tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói. 

2. Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em, ....) của em. 

3. Tả một bạn học của em. 

4. Tả một người lao động (công nhân, nông dân, thợ thủ công, bác sĩ, y tá, cô giáo, thầy giáo, ...) 
đang làm việc. 

Đáp án: 

Đề 1 

1. Mở bài: 

Bé Hoa là em gái của em. 

2. Thân bài: 

a) Hình dáng: 

- Bé hai tuổi. 

- Dáng vóc bụ bẫm. 

- Làn da trắng hồng. 

- Cặp mắt đen láy, hàng mi cong vút. 

- Khuôn mặt bầu bĩnh. 

- Hai má phúng phình, có lúm đồng tiền. 

- Tóc đen mượt. 

- Miệng chúm chím, môi đỏ hồng. 

- Tay chân no tròn, có ngấn. 

b) Tính nết, hoạt động: 

- Biết vâng lời, ít khóc nhè. 
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- Giọng nói ngọng nghịu. 

- Đi chưa vững nhưng thích đi, thích chạy. 

- Thích được dẫn đi chơi. 

- Thích chơi với búp bê. 

3. Kết bài: 

- Bé Hoa là niềm vui của tôi. 

Đề 2: Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em, ....) của em. 

Tả bà nội 

1. Mở bài: Giới thiệu chung về bà nội em: 

- Bà hiện sống ở đâu? 

2. Thân bài: 

- Tả ngoại hình của bà: 

+ Hình dáng: thấp nhỏ, lưng hơi còng 

+ Màu tóc của bà : bạc trắng 

+ Gương mặt: phúc hậu, da nhăn nheo (trắng nhưng không được hồng cho lắm) điểm vài nốt đồi 
mồi. 

+ Hàm răng: đã rụng gần hết 

+ Bàn tay: gầy, nổi gân, có nhiều vết chai 

- Tả tính tình của bà : 

+ Yêu con, yêu cháu, dịu dàng 

+ Siêng năng (qua hành động) 

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em: 

- Em rất yêu quý bà, kính trọng bà 

- Mong cho bà mãi mãi mạnh khỏe để ở bên em và gia đình em mãi. 
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Đề 3 

I. Mở bài 

- Em có một người bạn thân đã chơi với em từ tấm bé. 

- Bạn ấy là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ nên ai cũng yêu quý. 

II. Thân bài 

- Trông bạn rất dễ thương. Thân hình cân đối giúp bạn có thể mặc quần áo đẹp dễ dàng.  

- Khi tới lớp, bạn mặc bộ váy áo đồng phục và đeo khăn quàng đỏ trên vai rất ngay ngắn 

- Bạn có khuôn mặt hình trái xoan đáng yêu và có nước da trắng trẻo, mịn màng. 

- Nổi bật nhất trên khuôn mặt là dôi mắt. Mắt bạn to, tròn và đen láy. Bạn luôn nhìn mọi người 
với đôi mắt đầy thiện cảm, vì vậy ai cũng yêu mến bạn. 

- Bạn là một người bạn tốt. Trong học tập, bạn đã giúp em cũng như nhiều người bạn khác rất 
nhiều. 

III. Kết bài 

Em rất yêu quý bạn. Chúng em sẽ cố gắng học tập để luôn là con ngoan trò giỏi, được mọi người 
yêu mến và xứng đáng là bạn tốt của nhau. 
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